
Tỉnh: Bình Định

Thị xã Hoài Nhơn 

Phường Bồng Sơn

Đơn vị: đồng

Thu NSNN Thu NSTT Thu NSNN Thu NSTT
Thu

 NSNN

Thu 

NSTT

1 2 3 4 5= 3/1 6= 4/2

Tổng thu 61.472.000.000      18.316.000.000    43.469.166.585      14.324.173.323    71% 78%

I. Các khoản thu 100% 1.555.000.000        1.555.000.000      1.902.340.899        1.902.340.899      122% 122%

- Phí, lệ phí 170.000.000        170.000.000      113.530.000        113.530.000      67% 67%

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản 

khác
35.000.000          35.000.000        122.635.839        122.635.839      350% 350%

- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp -                       -                      

- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 50.000.000          50.000.000        85.390.000          85.390.000        171% 171%

- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của 

nhà nước theo quy định
-                       -                      

- Đóng góp của nhân dân theo quy định -                       -                      

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân 500.000.000        500.000.000      477.396.060        477.396.060      95% 95%

- Thu khác 800.000.000        800.000.000      1.103.389.000     1.103.389.000   138% 138%

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần 

trăm (%)
54.098.190.000      10.942.190.000    34.348.992.417      5.203.999.155      63% 48%

1. Các khoản thu phân chia 1.206.000.000        1.206.000.000      1.781.826.832        1.781.826.832      148% 148%

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 291.000.000        291.000.000      305.949.680        305.949.680      105% 105%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình -                       -                     6.535.115            6.535.115          

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 410.000.000        410.000.000      435.230.920        435.230.920      106% 106%

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 505.000.000        505.000.000      1.034.111.117     1.034.111.117   205% 205%

2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh 

quy định
52.892.190.000      9.736.190.000      32.567.165.585      3.422.172.323      62% 35%

- Thuế giá trị gia tăng và TNDN 39.580.000.000    1.979.000.000   30.527.551.414   1.526.172.323   77% 77%

- Tiền sử dụng đất 7.757.190.000      7.757.190.000   1.896.000.000     1.896.000.000   24% 24%

- Thuế thu nhập cá nhân 4.073.000.000      -                     119.114.171        3%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 318.000.000        -                     -                      0%

- Thuế tài ngyên 1.164.000.000      -                     -                      0%

- Thu khác về thuế -                       -                     24.500.000          

III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho 

xã (nếu có)
-                       -                     

IV. Thu chuyển nguồn 80.748.000             80.748.000           80.748.000             80.748.000           100%

V. Thu kết dư ngân sách năm trước 1.924.282.000        1.924.282.000      1.924.282.569        1.924.282.569      100%

VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.813.780.000        3.813.780.000      5.212.802.700        5.212.802.700      137%

- Bổ sung cân đối ngân sách 768.000.000        768.000.000      768.000.000        768.000.000      100%

- Bổ sung có mục tiêu 3.045.780.000      3.045.780.000   4.444.802.700     4.444.802.700   146%

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THỊ TRẤN NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyêt định số        /QĐ-UBND ngày     tháng 08 năm 2020 của UBND Phường Bồng Sơn)

Dự toán năm 2019 Quyết toán năm 2019 So sánh (%)

Nội dung

Biểu số 104/CK TC-NSNN
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